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Câu 1: Chất nào dưới đây không có liên kết glicozit.

A. Mantozơ
B. Xenlulozơ
C. Fuctozơ
D. Tinh bột

Câu 2: Khối lượng axit nitric cần dùng phản ứng với xenlulozơ để tạo thành 62,37 kg xenlulozơ trinitrat. Biết hiệu xuất phản ứng đạt 90%.

A. 44,100 kg
B. 42,320 kg
C. 35,721 kg
D. 39,690 kg

Câu 3: Trong phân tử  cacbohiđrat luôn có chứa nhóm chức nào dưới đây.
A. Xeton (-CO-)
B. Ancol (-OH)
C. Amin (-NH2)
D. Anđehit (-CHO)

Câu 4: Hóa chất nào dưới đây dùng để phân biệt dung dịch glucozơ và dung dịch fructozơ.

A. Cu(OH)2
B. Dung dịch Br2
C. Dung dịch AgNO3/NH3
D. H2 (xt: Ni)

Câu 5: Đun nóng 18 g axit axetic với 9,2 g ancol etylic có mặt H2SO4 đặc có xúc tác. Sau phản ứng thu được 12,32g este. Hiệu suất của phản ứng là:

A. 35,42%
B. 46,67%
C. 70%
D. 92,35%
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo,thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol.mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600ml dd Br2 1M.giá trị a là.

A. 0,15
B. 0,2
C. 0,3
D. 0,6

Câu 7: Glucozơ dùng để tráng ruột phích. Dung dịch chứa m gam glucozơ tác dụng với AgNO3/NH3 thu được 16,2 g Ag. Giá trị của m là:

A. 13,5
B. 27 g
C. 7,85
D. 6,75
Câu 8: Cho các chất sau: CH
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 CH (axetilen), C2H4 (etilen), glucozơ, glixerol, mantozơ, saccarozơ, etyl fomat, axit fomic, fructozơ . Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 9: Thủy phân một trieste thu được glixerol và 2 axit C2H5COOH và C15H31COOH ( 2 axit có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2). Số trieste thỏa mãn là.

A. 4
B. 6
C. 2
D. 3

Câu 10: Chất nào dưới đây ứng dụng dùng để sản xuất xà phòng.

A. Tinh bột
B. Axit axetic
C. Saccarozơ
D. Chất béo

Câu 11: Thủy phân hoàn toàn dung dịch chứa m gam saccarozơ được dung dịch A. Cho toàn bộ A phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư. Sau phản ứng thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là:

A. 4,5                          B. Đáp án khác                                   C. 8,55                                D. 17,1
Câu 12: C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân este khi xà phòng hóa bằng NaOH thu được muối Natri axetat (CH3COONa).

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 13: Chất nào dưới đây khi thủy phân thu được anđehit.

A. CH3COOCH2-CH=CH2.
B. CH2=CH-COOCH3
C. HCOOC2H5
D. CH3COOCH=CH2
Câu 14: Cho các nhận xét sau, nhận xét nào sai
A. Amilopectin là polisaccarit có cấu trúc phân nhánh

B. Nhỏ dung dịch I2 vào miếng bánh mì thì sẽ xuất hiện màu xanh tím

C. Tinh bột và xenlulozơ la đồng phân của nhau
D. Khi thủy phân saccarozơ thu  được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

Câu 15: Khi thủy phân chất nào dưới đây không thu được ancol.

A. CH3COOCH2-CH=CH2
B. CH3COOCH3
C. CH3COOC6H5
D. (CH3COO)2C2H4
Câu 16: Xenlulozơ có thể tan trong chất nào dưới đây.

A. H2O
B. Cồn

C. Dung dịch muối ăn ( NaCl)
D. Dung dịch Svayde ( [Cu(NH3)4](OH)2)
Câu 17: Tristearin là một chất béo khi xà phòng hóa bằng NaOH thu được muối X và ancol Y. X và Y lần lượt là

A. C17H31COONa và C2H4(OH)2
B. C17H33COONa và C3H5(OH)3
C. C15H31COONa và C3H5OH
D. C17H35COONa và C3H5(OH)3
Câu 18: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là

A. ancol etylic, anđehit axetic.
B. glucozơ, ancol etylic
C. glucozơ, etyl axetat.
D. glucozơ, anđehit axetic.
Câu 19: Cho este X Có công thức cấu tạo thu gọn CH3​COOCH=CH2. Điều khẳng định nào sau đây là sai:

A. X được điều chế từ phản ứng giữa ancol và axit tương ứng
B. X có tên là vinyl axetat
C. X có thể làm mất màu dd Br2.
D. Xà phòng hoá X bằng NaOH được CH3COONa và CH3CHO .
Câu 20: X là đisaccarit không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. X là chất nào dưới đây.

A. Saccarozơ
B. Glucozơ
C. Mantozơ
D. Tinh bột

Câu 21: X là một cacbohiđrat, trong y học dung dịch chất X dùng để làm thuốc tăng lực còn trong công nghiệp được dùng tráng ruột phích. X là chất nào dưới đây.

A. Mantozơ
B. Fructozơ
C. Saccarozơ
D. Glucozơ

Câu 22: Công thức cấu tạo thu gọn nào dưới đây là của xenlulozơ.
A. [C6H7O2 (OH)3]n
B. [C6H7(OH)3]n 
  C. [C6H5O(OH)5]n
    D. [C6H8O3(OH)2]n
Câu 23: Etyl axetat có công thức là.

A. CH3COOCH=CH2
B. CH3COOCH3
C. CH3COOC2H5
D. C2H5COOCH3
Câu 24: Trong phản ứng tráng bạc, glucozơ đóng vai trò:

A. Là chất bị oxi hóa
B. Là chât oxi hóa
C. Là chất bị khử
D. Là chất nhường H+
Câu 25: Saccarozơ và glucozơ đều có

A. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.
B. phản ứng với dung dịch NaCl.
C. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.
D. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 1,056 gam este X thu được 2,112 gam CO2 và 0,864 gam H2O. Công thức phân tử của este là
A. C3H6O2
B. C4H8O4
C. C4H8O2
D. C2H4O2
Câu 27: Chất nào dưới đây không  thể hòa tan được Cu(OH)2.

A. Glixerol
B. Ancol etylic

C. Saccarozơ
D. Axit axetic (CH3COOH)

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 29,064 g hỗn hợp gồm anđehit oxalic, axit acrylic, vinyl axetat, 
metyl metacrylat rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt vào bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng 13,608 g, bình 2 có m gam kết tủa. Giá trị của m là.

A. 318,549
B. 231,672
C. 220,640
D. 232,640

Câu 29: Phản ứng giữa xenlulozơ với chất nào dưới đây dùng để sản xuất thuốc súng không khói

A. (CH3CO)2O
B. HNO3/H2SO4 đặc
C. CH3COOH
D. CS2/NaOH

Câu 30: Cho 11 g metyl propionat tác dụng với 150ml KOH 1M sau phản ứng thu được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 15,4
B. 14,5
C. 30.2
D. 19,4
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 Câu 1. Cho amino axit X tác dụng với HNO2 trong HCl ở nhiệt độ thường thì khí N2 bay ra đúng bằng số mol X đã phản ứng. Mặt khác, cho X tác dụng với NaHCO3 thì số mol khí CO2 bay ra gấp đôi số mol X đã phản ứng. Vậy công thức chung của X là


A. H2N-R(COOH)3
B. (H2N)2RCOOH
C. H2N-R(COOH)2
D. H2N-RCOOH

 Câu 2. Cho m gam axit glutamic tác dụng với HNO2 ở nhiệt độ thường thu được V1 lít khí N2 và chất hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với Na dư thì thu được V2 lít H2 (Thể tích các khí đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa V1 với V2 là:


A. V2 = 1,5V1
B. V2 = V1
C. V2 = 3V1
D. V2 = 2V1

 Câu 3. Chất hữu cơ X có CTPT là C8H11N. Khi cho X tác dụng với dung dịch brom thu được kết tủa Y có CTPT là C8H9NBr3. Ở 00C, X tác dụng với HNO2 trong HCl thì thu được chất Y có CTPT là C8H9N2Cl. Vậy X có bao nhiêu CTCT? 


A. 5
B. 2
C. 4
D. 3

 Câu 4. Chất hữu cơ X có CTPT là C5H13N. X tác dụng với HNO2 ở nhiệt độ thường thu được ancol bậc III. Vậy tên gọi của X là:


A. 3-Metylbutan-2-amin
B. 2-Metylbutan-2-amin
C. 2,2-Đimetylpropan-1-amin
D. N,N-Đimetylpropan-2-amin

 Câu 5. Cho các cặp chất sau: (1) CH3NH2  +  C6H5NH3Cl;  (2) NH3  +  CH3NH3Cl;  (3) (CH3)2NH  +  NH4Cl;  (4)  HCOOH  + CH3NH2;  (5) CH3NH2  +  (CH3)2NH2Cl. Số trường hợp xảy ra phản ứng là:


A. 3
B. 5
C. 4
D. 2

 Câu 6. Cho các chất sau: (1) propan-1-amin, (2) etyl metyl amin; (3) trimetyl amin. Trong dung môi không phân cực, sự sắp xếp nào sau đây đúng với tính bazơ của các chất?


A. (2) < (3) < (1)
B. (1) < (2) < (3)
C. (1) < (3) < (2)
D. (3) < (1) < (2)

 Câu 7. Cho các chất sau: (1) metyl amin, (2) anilin, (3) benzyl amin, (3) glyxin, (5) alanyl valin, (6) anbumin. Số chất tan tốt trong nước là


A. 4
B. 3
C. 5
D. 6

 Câu 8. Cho amino axit X tác dụng với ancol Z trong HCl khan thu được chất Y có CTPT là C4H10O2NCl. Vậy Y có bao nhiêu CTCT?


A. 2
B. 4
C. 5
D. 3

 Câu 9. Hợp chất hữu cơ X có CTPT là C3H9O2N. X vừa tác dụng với axit HCl vừa tác dụng với NaOH. Đun nóng X trong dung dịch NaOH thì thu được muối Y và các chất hữu cơ Z (chứa C, H, N) và đều làm xanh quỳ tím ẩm. Vậy X có bao nhiêu CTCT?


A. 4
B. 2
C. 3
D. 5

 Câu 10. Chất X có CTPT là C3H7O2N. X tác dụng với NaOH thu được muối Y (là muối của amino axit). MY > MX. X có bao nhiêu CTCT?


A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

 Câu 11. Cho sơ đồ phản ứng sau:  CH3CH2Br 
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 Y. Vậy Y là chất nào sau đây?


A. CH3NHCH3
B. CH3CH2NH2
C. CH3CH2NH3Br
D. (CH3CH2)2NH

 Câu 12. Cho amin X tác dụng với HNO2 trong HCl ở nhiệt độ thường thì thu được ancol Y có CTPT C4H9OH. Hơi của Y không tác dụng với CuO nung nóng. Vậy tên gọi của X là


A. n-butyl amin
B. isobutyl amin
C. tert-butyl amin
D. sec-butyl amin

 Câu 13. Cho m gam axit glutamic tác dụng với HNO2 trong HCl ở nhiệt độ thường thì thu được V1 lít khí N2. Mặt khác, cho m gam axit glutamic tác dụng với NaHCO3 dư thì thu được V2 lít khí CO2 (Thể tích các khí đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa V1 với V2 là


A. V2 = V1
B. V2 = 1,5V1
C. V2 = 2V1
D. V2 = 3V1

 Câu 14. Cho các chất có CTCT sau: (1) H2N-CH2-COOCH3; (2) ClH3N-CH2-COOCH3; (3) H2N-CH2-COONa; (4) ClH3N-CH2-COOH. Nếu dung dịch của các chất đó có cùng nồng độ mol/l, sự sắp xếp nào đúng với chiều tăng dần pH của các dung dịch đó?


A. (4) < (2) < (1) < (3)
B. (4) < (2) < (3) < (1)
C. (2) < (4) < (1) < (3)D. (1) < (2) < (3) < (4)

 Câu 15. Cho các chất sau: (1) CH3COOCH​3, (2) H2N-CH2COOCH3; (3) H2N-CH2COOH, (4) CH3CH2COOH. Sự sắp xếp nào đúng với nhiệt độ nóng chảy của các chất?


A. (2) < (1) < (4) < (3)
B. (1) < (2) < (3) < (4)
C. (1) < (2) < (4) < (3)  D. (1) < (4) < (3) < (2)

 Câu 16. Từ NH3 và metan điều chế etyl amin. Hãy cho biết số phản ứng phải thực hiện?


A. 6
B. 5
C. 3
D. 4

 Câu 17. Amin X no, đơn chức bậc II, mạch hở. Trong phân tử X, cacbon chiếm 68,97% về khối lượng. Vậy X có bao nhiêu CTCT?


A. 4
B. 5
C. 7
D. 6

 Câu 18. Thuỷ phân hoàn toàn đipeptit Ala-Gly trong dung dịch HCl dư, đun nóng thì thu được sản phẩm cuối cùng là


A. ClH3N-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH                   B. ClH3N-CH(CH3)-COOH  +  H2N-CH2-COOH


C. ClH3N-CH(CH3)-COOH  +  ClH3N-CH2-CO        D. H2N-CH(CH3)-COOH  +   H2N-CH2-COOH

 Câu 19. Hãy cho biết chất nào sau đây là đipeptit?


A. H2N-CH2-CONH-CH2-CONH-CH2-COOH

    B. H2N-(CH2)4-CH(NH2)-CONH-CH2-COOH


C.H2N-CH2-CONH-CH2-CONH-CH(COOH)-(CH2)4-NH  

    D.H2N-CH2-CONH-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

 Câu 20. Chất X có CTPT là C3H7O2N. X có tính chất lưỡng tính và không làm mất màu dd brom. Vậy X có thể là chất nào sau đây?


A. HCOONH3-CH=CH2
B. H2N-C2H4-COOH
C. CH2=CH-COONH4
D. H2N-CH2-COOCH3

 Câu 21. Từ hai -amino axit là glyxin và alanin có thể tổng hợp được bao nhiêu tripeptit mạch hở?


A. 7
B. 8
C. 6
D. 5

 Câu 22. Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit X người ta thu được tripeptit là Ala-Glu-Gly và các đipeptit là Val-Ala, Glu-Gly và Gly-Ala. Vậy CTCT của X là


A. Ala-Val-Glu-Gly-Ala
B. Gly-Ala-Val-Ala-Glu
C. Val-Ala-Glu-Gly-Ala
D. Ala-Glu-Gly-Ala-Val

 Câu 23. Cho các chất sau: (1) đimetyl amin, (2) etyl amin, (3) metyl amin, (4) anilin. Sự sắp xếp nào đúng với nhiệt độ sôi của các chất?


A. (4) < (2) < (1) < (3)
B. (3) < (1) < (2) < (4)
C. (2) < (1) < (3) < (4)
D. (4) < (3) < (2) < (1)

 Câu 24. Cho các phương trình phản ứng sau: (1)  H2N-CH2-COOH   +  HCl →  X1 ;   (2)   X1   +   CH3OH  →  X2  +   H2O


(3)   X2   +   NH3   →  X3​   +    NH4Cl;             (4) X3   +   NaOH  →   X4  +  CH3OH .  Chất nào sau đây có t0nc thấp nhất?


A. X4
B. X3
C. X2
D. X1

 Câu 25. Cho sơ đồ sau: Glyxin [image: image4.wmf]3
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  Y.  Vậy X và Y tương ứng là:


A. H2N-CH2-COOCH3, H​2N-CH2-COONH4
B. ClH3N-CH2-COOCH3, ClH3N-CH2-COONH4


C. ClH3N-CH2-COOCH3, H2N-CH2-COOCH3
D. ClH3N-CH2-COOCH3, H2N-CH2-COONH4

 Câu 26. Amin X có chứa vòng benzen và có CTPT là C8H11N. Khi cho X tác dụng với brom thu được kết tủa Y có CTPT là C8H9NBr2. Vậy X có bao nhiêu CTCT?


A. 6
B. 8
C. 5
D. 7

 Câu 27. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit X người ta thu được 2 mol Ala, 1 mol Gly, 1 mol Val. Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X người ta thu được 2 đipeptit là Ala-Gly và Ala-Val và 1 tripeptit là Ala-Gly-Ala. Vậy  CTCT của X là


A. Val-Ala-Gly-Ala
B. Ala-Gly-Ala-Val
C. Ala-Val-Gly-Ala
D. Ala-Gly-Val-Ala

 Câu 28. Amin X no đơn chức, bậc II. Trong phân tử X, nitơ chiếm 19,72% về khối lượng. Vậy X có bao nhiêu CTCT?


A. 8
B. 7
C. 5
D. 4

 Câu 29. Cho phương trình phản ứng sau: X  +  Y  →  Z. Z là muối amoni của axit cacboxylic. Z có CTPT là C3H9O2N. Hãy cho biết có bao nhiêu cặp X, Y thoả mãn?


A. 4
B. 5
C. 3
D. 2

 Câu 30. Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không xảy ra?


A. H2N-CH2-COOH  +   HNO2/HCl
B. H2N-CH2-COOH  +   HCl


C. H2N-CH2-COOH  +  NaOH                                        D. H2N-CH2-COOH  +  NaHCO3
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